
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TIÊN LÃNG 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Bản án số: 29/2019/HS-ST 
    Ngày 08 - 10 - 2019 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG - HẢI PHÒNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Chỉnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Duy Viên. 

Ông Phạm Tuấn Anh. 

Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Ngọc Anh – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng tham gia phiên toà: 

Ông Phạm Văn Nguyện - Kiểm sát viên. 

 Ngày 08 tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

30/2019/TLST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 30/2019/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Tuyền), sinh ngày 18/5/19XX tại Hải Dương; 

nơi cư trú: thôn A, xã Q, huyện T, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Không; trình độ văn 

hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm Văn S (đã chết), con bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1958, có vợ là Đặng Bích 

H, sinh năm 1985 đã ly hôn, chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ từ ngày 

28/3/2019 đến ngày 06/4/2019 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú; ngày 13/9/2016 T có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm 

giam đối với Thành; có mặt. 

Bị hại: Anh Vũ Văn B, sinh năm 19XX; trú tại: Thôn G, xã Đ, huyện T, Hải 

Phòng; vắng mặt. 

Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị X; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 19 giờ ngày 27/3/2019, chị Bùi Thị H trong lúc đi kiểm tra trang trại 

nuôi lợn của gia đình tại thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải 

Phòng thì phát hiện có 02 đối tượng là nam giới trong khu vực trang trại, chị hô 

hoán thì hai đối tượng này bỏ chạy. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày nghe thấy tiếng 

động và chó sủa, anh Vũ Văn B (chồng chị H) đi kiểm tra phát hiện một đoạn dây 

thép gai trên bờ tường trang trại đã bị cắt, cửa nhà kho chứa đồ bị phá, kiểm tra tài 

sản bên trong bị mất 02 B ắc quy, 02 máy bơm nước (02 ắc quy nhãn hiệu Đồng 

Nai loại 12v -120 Ah, 01 máy bơm màu đen và 01 máy bơm màu tím có bánh đà 

bằng kim loại). Sau khi phát hiện bị mất tài sản, anh B đã cùng anh Vũ Huy Thạch, 

sinh năm 1986 và ông Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1962 đều cùng trú tại thôn Giang 

Khẩu, xã Đại Thắng đi tìm các đối tượng trộm cắp. Đến khoảng hơn 1 giờ ngày 

28/3/2019, anh B cùng mọi người phát hiện một nam giới đi xe máy không có biển 

kiểm soát trên đường đê thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng có nhiều nghi vấn nên đã 

chặn giữ lại. Khi bị giữ lại, nam thanh niên này khai tên là T và thừa nhận là người 

đã trộm cắp số tài sản tại trang trại chăn nuôi của gia đình chị H, anh B. Anh B 

cùng mọi người đã đưa T đến công an xã Đại Thắng để đầu thú.   

Quá trình điều tra T khai nhận: Tối ngày 27/3/2019, Bùi Văn Ba (tên gọi 

khác: Hùng), sinh năm 1984; trú tại: Thôn An Hộ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương rủ Thành đi trộm cắp tài sản ở trang trại chăn nuôi lợn của gia đình 

chị Hương, anh B. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Ba và T đi bộ đến trang trại, khi đi 

Ba mang theo 01 kìm cách điện và 01 đèn pin. Khi đến trang trại, Ba dùng kìm cắt 

hàng rào giây thép gai bờ tường tiếp giáp với nhà kho chứa đồ rồi cả hai trèo tường 

vào bên trong. Cả hai vào kho chứa đồ thì phát hiện có 02 B ắc quy và 02 máy 

bơm nước để bên trong, T bê 01 B ắc quy ra chỗ chân tường rào vừa cắt để ở đó rồi 

chui ra ngoài, Ba ở bên trong lần lượt đưa 02 B ắc quy và 02 máy bơm qua chỗ rào 

bị cắt ra ngoài cho T. T bê toàn bộ số tài sản này giấu vào bụi chuối phía ngoài 

trang trại. Khi Ba trèo ra ngoài và cùng T đi về định lấy xe máy đến chở số tài sản 

vừa trộm cắp được thì bị chị H phát hiện hô hoán, cả hai đã bỏ chạy. Đến khoảng 

24 giờ cùng ngày, T và Ba đi xe máy của Ba đến gần khu vực trang trại chăn nuôi  

của gia đình chị Hương, anh B. Ba dừng xe ở trên đê, còn T đi đến chỗ bụi chuối 

nơi cất giấu 02 B ắc quy và 02 máy bơm nước rồi bê số tài sản này lên xe chở về 

cất giấu tại phòng ngủ của Ba. Sau đó Ba bảo T đi xe máy của Ba sang thôn Giang 

Khẩu đón bạn tên Duy ở thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng về nhà Ba, khi T đi đến 

đường đê thôn Giang Khẩu thì bị anh B và một số người chặn lại, khi bị chặn 

Thành đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại trang trại chăn nuôi của gia đình 

anh B nên anh B và mọi người đã đưa T đến công an xã Đại Thắng để đầu thú. 

Ngoài ra T khai: Đèn pin và kìm cách điện là do Ba chuẩn bị, khi trộm cắp xong, T 

không biến Ba cất giấu ở đâu. Chiếc xe máy nhãn hiệu Wave S không biển kiểm 

soát là của Ba đưa cho T đi, T không biết chiếc xe này là của ai và đã bị Cơ quan 

công an thu giữ. 
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Sáng ngày 28/3/2019, bà Nguyễn Thị X (Mẹ của Bùi Văn Ba) phát hiện 02 

B ắc quy và 02 máy bơm nước để trong phòng ngủ của Ba, phát hiện không phải là 

tài sản của gia đình, nên bà X đã đem số tài sản này giao nộp cho Công an xã 

Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Công an xã Quang Trung, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương tiếp nhận sau đó bàn giao lại cho Công an huyện Tiên Lãng.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của T, Bùi Văn Ba, nhưng không thu giữ được vật 

chứng liên quan đến vụ án. 

Kết luận định giá tài sản số 03/KL-ĐG ngày 29/3/2019 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tiên Lãng kết luận: 02 máy bơm nước đã qua sử 

dụng, với giá trị còn lại là 70% = 2.000.000 đồng, 02 B ắc quy đã qua sử dụng, với 

giá trị còn lại là 90% = 4.200.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 6.200.000  đồng. 

Kết quả thực nghiệm điều tra, T đã diễn lại hành vi trộm cắp tài sản và chỉ rõ 

vị ví cất giấu tài sản. 

Kết luận giám định số 231 ngày 25/4/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an thành phố Hải Phòng và phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ ngày 15/5/2019 của Công an huyện Tiên Lãng, xác định: Số khung, số 

máy của xe môtô là số nguyên thủy của nhà sản xuất, không bị tẩy xóa, sửa chữa 

các ký tự và là số khung, số máy của xe môtô biển kiểm soát 16N1-1745 mang tên 

anh Nguyễn Văn Cương sinh năm 1986 ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng. 

Tại Cơ quan điều tra, chị Bùi Thị H và anh Vũ Văn B khai: Trang trại chăn 

nuôi lợn tại thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng là của vợ chồng anh chị. Tối ngày 

27/3/2019 chị H có nhìn thấy 02 đối tượng nam giới, chị hô hoán thì hai đối tượng 

này bỏ chạy. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày khi nghe thấy tiếng động và chó sủa, 

anh B đi kiểm tra phát hiện một đoạn dây thép gai trên bờ tường trang trại đã bị 

cắt, kiểm tra bên trong nhò kho chứa đồ bị mất 02 B ắc quy và 02 máy bơm nước. 

Anh B đã cùng một số người đi tìm các đối tượng trộm cắp thì gặp T đi xe máy có 

nhiều nghi vấn nên đã chặn giữ lại. Khi bị giữ lại, Thành khai nhận là người đã 

trộm cắp số tài sản tại trang trại của gia đình anh B. Anh B cùng mọi người đã đưa 

T đến công an xã Đại Thắng để đầu thú. Ngoài 02 B ắc quy và 02 máy bơm nước 

bị mất, gia đình anh không bị mất tài sản nào khác, gia đình anh đã nhận lại toàn 

bộ số tài sản bị mất và không có yêu cầu bồi thường gì đối với T. 

Anh Vũ Huy Thạch và ông Hoàng Văn Tiến khai: Sau khi gia đình anh B bị 

mất tài sản, anh Thạch và ông Tiến có cùng anh B tổ chức đi tìm kiếm các đối 

tượng trộm cắp tài sản thì phát hiện T đi xe máy có nhiều nghi vấn nên đã chặn giữ 

lại. Khi bị giữ lại, Thành khai nhận là người đã trộm cắp số tài sản tại trang trại của 

gia đình anh B nên mọi người đã đưa Thành đến công an xã Đại Thắng để đầu thú.  
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Anh Nguyễn Văn Cương khai: Chiếc xe máy nhãn hiệu Wave S, biển kiểm 

soát: 16N1-1745 là của anh Cương. Năm 2009 anh Cương đã bán chiếc xe này cho 

một người không quen biết ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội nhưng hai bên không làm hợp đồng mua bán. 

Tại bản Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 26/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tiên Lãng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Tuyền) về tội 

Trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản như đã khai tại Cơ 

quan điều tra và Cáo trạng nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội Trộm cắp tài 

sản. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T mức án từ 09 đến 12 tháng tù trừ cho bị cáo 

09 ngày đã bị tạm giữ trước đó. 

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo do bị cáo là người sử dụng ma túy, không có thu nhập tài sản. 

Về trách nhiệm dân sự: Không đề nghị xem xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tiên 

Lãng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị 

cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, lời khai bị hại, vật chứng thu giữ cùng các chứng cứ, tài liệu khác có 

trong hồ sơ thể hiện: Tối ngày 27/3/2019, Nguyễn Văn T đã có hành vi lén lút chiếm 

đoạt 02 B ắc quy, 02 máy bơm nước (02 ắc quy nhãn hiệu Đồng Nai loại 12v -120 

Ah, 01 máy bơm màu đen và 01 máy bơm màu tím có bánh đà bằng kim loại) tổng 

trị giá 6.200.000 đồng của gia đình anh Vũ Văn B ở thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng 

nên đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Tuyền) đã phạm tội 

Trộm cắp tài sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 
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Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu của 

người khác, gây mất trật tự trị an xã hội. 

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội đã tự thú, quá trình điều 

tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo nên xem xét cho bị cáo được hưởng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, r, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. 

Xét, bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, trong thời gian được tại ngoại, bị 

cáo lại có hành vi tàng trữ ma túy và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tứ Kỳ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam. Mặc dù hành vi này 

không bị coi là tình tiết tăng nặng nhưng cho thấy ý thức chấp hành pháp luật kém, 

mặt khác bị cáo lại là người sử dụng ma túy. Do vậy cần xử lý bị cáo mức án 

nghiêm, cách ly một thời gian để cải tạo giáo dục riêng đối với bị cáo và để phòng 

ngừa tội phạm chung, đồng thời để bị cáo cai nghiện ma túy. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người sử dụng ma túy, không có tài sản, 

thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại anh Vũ Văn B đã nhận lại tài sản bị chiếm 

đoạt và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì khác, nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave S không có 

biển soát có số khung RLHHC 12078Y617034, số máy HC12E-0246249 chưa xác 

định được chủ sở hữu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân đã tách ra 

để điều tra, làm rõ xử lý sau là đúng quy định pháp luật.  

[7] Đối với Bùi Văn Ba (tên gọi khác: Hùng) và Nguyễn Trung Duy, Thành 

khai có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra cả Ba và Duy đều 

vắng mặt tại địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Lãng đã có 

quyết định tách vụ án để điều tra xử lý sau là đúng quy định pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T (Tên gọi khác: Tuyền) 09 (Chín) tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, 

trừ cho bị cáo 09 (Chín) ngày đã bị tạm giữ trước đó (Tạm giữ từ ngày 28/3/2019 

đến ngày 06/4/2019). 
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Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

- Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND TP Hải Phòng; 

- VKSND huyện Tiên Lãng; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- Công an huyện Tiên Lãng;  

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Thi hành án dân sự; 

- Lưu: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
Nguyễn Văn Chỉnh 

 

 

 


